
Thời gian 11/01/2022 12/01/2022 13/01/2022 Tổng cộng

Rầy nâu 106 889 928 1923

Rầy lưng trắng 9 40 34 83

Rầy xanh đuôi đen 12 22 141 175

Rầy zigzag 9 53 242 304

Bướm sâu cuốn lá 18 52 30 100

Bướm sâu đục thân 123 260 216 599

Sâu năn 17 69 61 147

Bướm sâu keo mùa thu 7 5 0 12

Bọ xít 0 0 1 1

Bọ xít mù xanh 148 2555 11763 14466

Kiến ba khoang 4 10 4 18

Bọ rùa 1 0 1 2

Bọ cánh cứng ba khoang 0 2 19 21

Bướm Creatonotos gangis 1 0 0 1

Bọ hung 0 1 0 1

Bọ cánh cứng Berosus sp. 199 216 64 479

Bướm đêm Parapoynx stagnalis 29 41 28 98

Bọ xít đen 2 4 4 10

Dế 2 2 1 5

Bọ dừa 1 1 0 2

Bọ cánh cứng ăn lá 1 0 0 1

Rầy Aster leaf hopper 1 0 1 2

Kiến cánh 2 3 3 8

Bọ nước Eretes sp. 1 1 1 3

Bướm sâu tơ 3 1 0 4

Muỗi nước xanh 201 186 43 430

Bướm đêm Parasa lepida 0 0 1 1

Bướm đêm Agrius convolvuli 0 1 0 1

Bướm sâu xanh sọc trắng 0 1 0 1

Bọ cánh cứng Agelastica alni 12 3 6 21

Bướm đêm Spoladea recurvalis 3 1 0 4

Ruồi hạc 86 87 35 208

Ve sầu 0 0 1 1

Bướm đêm Sameodes cancellalis 0 2 0 2

Bướm sâu đục trái Conogethes punctiferalis 0 0 1 1

Bọ nước Hydrophilus triangularis 96 121 144 361

Bướm sâu keo mùa thu 2 0 0 1 1

Bướm đêm Herpetogramma licarsisalis 2 3 1 6

Muỗi nước xám 392 209 14 615

Bọ xít nâu 0 1 0 1

Bọ nước Micronecta scholtzi 1 15 0 16
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